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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/01/2024 

Môn: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

Câu Ý Nội dung   Điểm 

1  (Đvt: đồng)  

 

1 

a. Nợ TK 211       79.000.000 

  Có TK 3661       79.000.000 

b. Có TK 0082  79.000.000 

0,5 

c. Nợ TK 211         2.000.000 

  Có TK 111         2.000.000 

d. Nợ TK 3371         2.000.000 

  Có TK 3661         2.000.000 

0,5 

2 

a. Thanh lý  

Nợ TK 3661        38.250.000 

Nợ TK 214              6.750.000 

  Có TK 211       45.000.000 

0,5 

b. Chi phí thanh lý 

Nợ TK 811        900.000 

  Có TK 111       900.000 

c. Thu thanh lý 

Nợ TK 112        4.200.000 

  Có TK 711       4.200.000 

0,5 

d. Kết chuyển chi phí thanh lý 

Nợ TK 911        900.000 

  Có TK 811       900.000 

e. Kết chuyển thu thanh lý 

Nợ TK 711        4.200.000 

  Có TK 911       4.200.000 

0,5 

f. Kết chuyển chênh lệch 

Nợ TK 911        3.100.000 

  Có TK 421       3.100.000 

g. Trích lập quỹ 

Nợ TK 421        3.100.000 

  Có TK 4314       3.100.000 

0,5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu Ý Nội dung   Điểm 

2  (Đvt: đồng)  

 

1 

a. Nợ TK 111  40.000.000 

Có TK 3371   40.000.000  

b. Có TK 0082  40.000.000 

0,5 

2 
   Nợ TK 112           540.000.000 

Có TK 3373   540.000.000   
0,25 

3 

a. Nợ TK 152  16.900.000 (15.000.000*1,1+400.000) 

Có TK 111  16.900.000  

b. Nợ TK 3371 16.900.000 

Có TK 3661  16.900.000 

0,75 

4 

  Nợ TK 611       180.000.000 

  Nợ TK 614         70.000.000 

Có TK 334  250.000.000 

0,25 

5 

  Nợ TK 611          42.300.000 (180.000.000*23,5%) 

  Nợ TK 334          18.900.000 (180.000.000*10,5%) 

Có TK 332    61.200.000  

0,5 

  Nợ TK 614          16.450.000 (70.000.000*23,5%) 

  Nợ TK 334            7.350.000 (70.000.000*10,5%) 

Có TK 332      23.800.000  

0,5 

6 

a. Nợ TK 334         161.100.000 (180.000.000*89,5%) 

Có TK 511     161.100.000 

b. Có TK 0082       161.100.000 

0,5 

c. Nợ TK 334           62.650.000 (70.000.000*89,5%) 

Có TK 112 62.650.000 

d. Nợ TK 3373   62.650.000  

Có TK 514   62.650.000 

e. Có TK 014             62.650.000 

0,75 

7 
a. Nợ TK 332             61.200.000 

Có TK 511   61.200.000 
0,5 
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d. Có TK 0082   61.200.000 

c. Nợ TK 332             23.800.000 

Có TK 112   23.800.000 

d. Nợ TK 3373   23.800.000 

Có TK 514   23.800.000 

e. Có TK 014             23.800.000 

0,5 

8 
   Nợ TK 611         10.000.000   

Có TK 152   10.000.000 
0,25 

9 

  Nợ TK 611       9.000.000  

  Nợ TK 614       7.000.000 

Có TK 214    16.000.000 

0,5 

10 

a. Nợ TK 3373 162.000.000 (30% *540.000.000) 

Có TK 3332     162.000.000 

b. Nợ TK 3332 162.000.000  

Có TK 112  162.000.000 

c. Nợ TK 014           378.000.000 

0,75 

11 

a. Nợ TK 3661   19.000.000  

Có TK 511   19.000.000 

b. Nợ TK 3663     7.000.000  

Có TK 514     7.000.000 

0,5 

Tổng điểm câu 2 7,0đ 

 

 

 

 

 

 

  


